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1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:


· Tiếng Việt:     CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHÁNG SINH VÀ VITAMIN
· Tiếng Anh:  PRODUCTION TECHNOLOGY OF ANTIBIOTIC AND VITAMIN
Mã học phần:

BIO364



Số tín chỉ:
  3


Đào tạo trình độ:
Đại học 





Học phần tiên quyết:
 Công nghệ Vi sinh vật, CN sản xuất vắc xin, CN lên men.
2. Thông tin về giảng viên: 
Họ và tên:
Lê Phương Chung



Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ


Điện thoại: 0918.780 795




Email: chunglp@ntu.edu.vn


Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 2 tại VP Viện CNSH & MT 
3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức các kiến thức cơ bản về kháng sinh, vitamin như phân loại, cơ chế tác động…hay vai trò của vitamin đối với cơ thể. Học phần cũng làm rõ một số công nghệ sản xuất các loại kháng sinh, vitamin phổ biến hiện nay. 
4. Mục tiêu: 
Giúp sinh viên nắm vững kiến thức về kháng sinh, vitamin cũng như công nghệ sản xuất các loại kháng sinh, vitamin hiện nay. Đồng thời cũng giúp sinh viên hiểu rõ các biện pháp nhằm nâng cao năng suất, cải thiện đặc tính sinh kháng sinh, vitamin của vi sinh vật. Từ những kiến thức có được sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể thực hiện những nghiên cứu sâu hơn về ứng dụng công nghệ sinh học trong y dược phục vụ đời sống con người.

 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
a) Giải thích được khái niệm về kháng sinh, phân biệt được kháng sinh với các hợp chất kháng khuẩn khác (như bacteriocin...)
b) Phân biệt và cho ví dụ được các loại kháng sinh hiện nay theo các cơ sở phân loại khác nhau
c) Trình bày được cơ chế sinh tổng hợp kháng sinh ở vi sinh vật, nấm
d) Giải thích và phân biệt được các cơ chế tác động của kháng sinh đối với vi sinh vật 
e) Giải thích được bản chất hiện tượng kháng kháng sinh, phương pháp phòng tránh
f) Cho ví dụ và trình bày được quy trình phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng sinh kháng sinh

g) Vận dụng được và cho ví dụ được về các phương pháp gây đột biến để tăng hiệu quả sản xuất kháng sinh

h) Giải thích được các bước trong quy trình chung của quá trình ứng dụng DNA tái tổ hợp trong chọn giống và tạo giống sản xuất kháng sinh

k) Giải thích được vai trò của các thành phần nuôi cấy trong quá trình lên men sản xuất kháng sinh

l) Trình bày được các bước trong định lượng, phân tích kháng sinh

m) Trình bày được các bước chuẩn bị môi trường nuôi cấy trong sản xuất và phân biệt với quá trình chuẩn bị cho thí nghiệm

n) Giải thích được cơ sở của quá trình tách chiết và tinh chế kháng sinh từ mẫu nuôi cấy hoặc môi trường sản xuất

0) Trình bày và cho ví dụ được các bước trong quá trình tách chiết kháng sinh

p)  Cho ví dụ và giải thích các bước trong tinh chế kháng sinh

q) Giải thích được quy trình sản xuất kháng sinh phổ biến hiện nay, vai trò của vi sinh vật và các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm

r) Trình bày được khái niệm vitamin, phân biệt được các loại vitamin hiện nay

s) Giải thích được vai trò của các vitamin đối với cơ thể

t) Vận dụng và giải thích các hiện tượng thường gặp khi thừa hoặc thiếu vitamin

u) Giải thích được cơ chế sinh tổng hợp vitamin ở vi sinh vật và một số sinh vật khác (nấm, tảo…)

v) Giải thích được quy trình sản xuất một số vitamin phổ biến hiện nay

6. Kế hoạch dạy học:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Cơ sở khoa học của quá trình sinh tổng hợp kháng sinh
	
	6
	Thuyết giảng
	Đọc trước tài liệu 1 và 3

	
	1. Khái niệm, phân loại chất kháng sinh
	a,b
	1
	
	

	
	2. Cơ chế sinh tổng hợp
	c
	2
	
	

	
	3. Cơ chế tác dụng của kháng sinh
	d
	2
	
	

	
	4. Bản chất của hiện tượng kháng kháng sinh
	e
	1
	
	

	2
	Tuyển chọn vi sinh vật có khả năng sinh kháng sinh
	
	7
	Thuyết giảng
	Đọc thêm tài liệu 2

	
	1. Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật sinh kháng sinh
	f
	2
	
	

	
	2. Phương pháp gây đột biến vi sinh vật để nâng cao hiệu suất
	g
	2
	
	

	
	3. Ứng dụng công nghệ DNA tái tổ hợp trong chọn giống có khả năng sinh kháng sinh
	h
	3
	
	

	3
	Nuôi cấy vi sinh vật sinh kháng sinh
	
	6
	Thuyết giảng
	Đọc trước tài liệu 1 và 3

	
	1. Điều kiện nuôi cấy các chủng vi sinh vật sinh kháng sinh: thành phần môi trường, hàm lượng oxy hòa tan, pH, nhiệt độ, tiền chất…
	k
	2
	
	

	
	2. Phương pháp định lượng kháng sinh
	l
	2
	
	

	
	3. Nguyên tắc chuẩn bị môi trường nuôi cấy, nhân giống cho sản xuất
	m
	2
	
	

	4
	Chiết xuất và tinh chế kháng sinh
	
	4
	Thuyết giảng
	Đọc trước tài liệu 1 và 3

	
	1. Cơ sở của phương pháp tách chiết và tinh chế 
	n
	1
	
	

	
	2. Các phương pháp chiết kháng sinh
	o
	1
	
	

	
	3. Các phương pháp tinh chế kháng sinh
	p
	2
	
	

	5
	Quy trình sản xuất một số kháng sinh
	q
	8
	Thảo luận
	Tham khảo tài liệu về quy trình sản xuất

	6
	Tổng quan về vitamin
	
	6
	Thuyết giảng
	Đọc trước tài liệu 1 và 3

	
	1. Khái niệm, phân loại, lịch sử nghiên cứu vitamin
	r
	2
	
	

	
	2. Vai trò của vitamin đối với cơ thể
	s
	2
	
	

	
	3. Hiện tượng bệnh lý khi thừa hoặc thiếu vitamin 
	t
	2
	
	

	7
	Công nghệ sản xuất vitamin
	
	8
	Thuyết giảng
	Đọc trước tài liệu 1 và 3

	
	1. Sinh tổng hợp vitamin ở vi sinh vật
	u
	2
	
	

	
	2. Công nghệ sản xuất một số vitamin từ vi sinh vật
	v
	6
	
	


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Từ Minh Kóong


	Kỹ thuật sản xuất dược phẩm
	2007
	Nhà xuất bản Y học Hà Nội
	Thư viện số
	x
	

	2
	Bernard R.Glick và cs, do Đỗ Lê Thăng và cs dịch 
	Công nghệ sinh học phân tử: Nguyên lý và ứng dụng của AND tái tổ hợp,  
	2009
	Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội
	Thư viện số
	
	x

	3
	Trương Thị Minh Hạnh 
	Bài giảng môn Công nghệ dược phẩm
	2007
	Trường đại học bách khoa Đà Nẵng.
	Thư viện số
	x
	x

	4
	Nduka Okafor 

	Modern Industrial Microbiology and Biotechnology
	2007
	Science, Enfield, USA
	Thư viện số
	
	x


8. Đánh giá kết quả học tập:

8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	4
	Viết
	1 2, 3,4
	a đến q

	2
	7
	Viết
	6,7
	r đến v


8.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ (trung bình của 2 điểm KT)
	a đến v
	40

	2
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	3
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: Viết tự luận
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
x
	a đến v
	50
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